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Số báo 

danh
Họ Tên Ngày sinh Giới tính Vị trí

Sở, ban, ngành; Chi cục, ban 

(thuộc sở); huyện, TX

Mã số đơn vị và vị 

trí việc làm
Lĩnh vực dự thi

Tổng điểm thi 

vòng 2 (đã 

được công bố)

Điểm phúc 

khảo
Ghi chú

1 HC. 017 Trần Đình Sơn 22/4/1994 Nam Thông tin tuyên truyền
Văn phòng Đoàn ĐBQH và 

HĐND tỉnh
VP.TH Văn phòng 42 43

2 HC. 021 Bùi Thị Thanh Tú 21/02/1997 Nữ Hành chính tổng hợp Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ SNV.TG Văn phòng 50 50

3 HC. 038 Nguyễn Thị Anh 10/02/1997 Nữ

Quản lý kế hoạch, cơ sở vật 

chất giáo dục và tài chính 

kế toán

UBND huyện Kỳ Anh HKA.GDĐT Tài chính - Ngân sách 10,5 10

4 HC. 044 Nguyễn Thị Thanh Hoài 11/11/1998 Nữ Kế toán Chi cục Kiểm lâm, Sở NN&PTNT SNN.KL5 Tài chính - Ngân sách 40 41

5 HC. 045 Nguyễn Thị Huệ 18/02/1994 Nữ Kế toán Chi cục Kiểm lâm, Sở NN&PTNT SNN.KL5 Tài chính - Ngân sách 43,5 43

6 HC. 075 Phạm Thị Thùy Linh 27/10/1998 Nữ Hành chính tư pháp UBND huyện Hương Sơn HHS.TP Tư pháp - Pháp chế 46 47

7 HC. 099 Nguyễn Minh Hoàng 09/01/1997 Nam Kiểm dịch Động vật Chi cục CN&TY, Sở NN&PTNT SNN.CNTY2 Chăn nuôi, thú y 45 46

8 HC. 103 Phan Thị Uyên 29/3/1997 Nữ Quản lý chăn nuôi UBND huyện Hương Khê HHK.NNPTNT Chăn nuôi, thú y 46 47

9 HC. 118 Trần Thị Xinh Đan 09/9/1997 Nữ Thanh tra Sở Công Thương SCT.TTr Thanh tra 50 50

10 HC. 130 Lê Xuân Sanh 08/7/1985 Nam Thanh tra Sở Xây dựng SXD.TTr Thanh tra 34 32

11 HC. 145 Nguyễn Thị Thùy Linh 07/12/1997 Nữ
Quản lý về Xuất nhập khẩu - 

Hợp tác quốc tế
Sở Công Thương SCT.QLTM Thương mại 46 44

12 HC. 147 Hoàng Thị Quỳnh 20/12/1994 Nữ
Quản lý về Xuất nhập khẩu - 

Hợp tác quốc tế
Sở Công Thương SCT.QLTM Thương mại 48 47

13 HC. 160 Trần Đình Mạnh 17/9/1993 Nam Quản lý kế hoạch và đầu tư UBND thị xã Hồng Lĩnh TXHL.TCKH Kế hoạch - Đầu tư 41 43,5

14 HC. 163 Dương Xuân Nhân 16/3/1998 Nam
Quản lý đầu tư và xúc tiến 

đầu tư
Ban QLKKT tỉnh Hà Tĩnh BQL. ĐT Kế hoạch - Đầu tư 20 21

15 HC. 184 Nguyễn Văn Sơn 25/11/1996 Nam Kiểm lâm Chi cục Kiểm lâm, Sở NN&PTNT SNN.KL4 Lâm nghiệp 7 6

16 HC. 193 Trịnh Thị Ngọc Mai 10/11/1989 Nữ
Quản lý kinh tế hợp tác xã 

và trang trại
Chi cục PTNT, Sở NN&PTNT SNN.PTNT1 Phát triển nông thôn 51,5 51

Danh sách này có 16 thí sinh./.                            HỘI ĐỒNG THI TUYỂN

UBND TỈNH HÀ TĨNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG THI TUYỂN 
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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